LÍ LỊCH KHOA HỌC
(Dùng cho cán bộ tham gia đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội)

I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:	Vũ Hải Trang				Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 01/3/1986			Nơi sinh: Hải Dương	
Quê quán:	Thái Bình				Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS 				Năm, nước nhận học vị: 2013
Chức danh khoa học cao nhất:			Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Khoa học quản lý, ĐH KHXH&NV
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 	Toà nhà Thuỷ Lợi, 28A Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông		
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:0933086139	
Fax:                                                                      Email: vht.ussh@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:	Chính quy
Nơi đào tạo:  Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Ngành học:	Khoa học quản lý	
Nước đào tạo: Việt Nam				Năm tốt nghiệp: 2008
Bằng đại học 2:					Năm tốt nghiệp: 
2. Sau đại học
· Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý KH&CN			Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
· Tiến sĩ chuyên ngành:						Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
· Tên luận án:
	3. Ngoại ngữ:
	1. Tiếng Anh
2.
	Mức độ sử dụng: B1
Mức độ sử dụng:


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	2008 – 2022
	ĐH KHXH&NV
	Giảng viên

	
	
	



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	2. 
	Vai trò của tổ chức R&D trong kiến tạo thiết chế quản lý môi trường vì sự phát triển bền vững (Nghiên cứu trường hợp: Viện Công nghệ môi trường và Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường) 
	2013 – 2015
	Đề tài cấp cơ sở
	Đã nghiệm thu

	3. 
	Nghiên cứu, phân tích hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới/sáng tạo Việt Nam trong xu thế hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế
Mã số của đề tài:  KX06.06/11- 15
	Cấp nhà nước
	Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KX.06/11-15 “Nghiên cứu và Phát triển hội nhập quốc tế về Khoa học và Công nghệ” do TS. Đào Thanh Trường làm Chủ nhiệm và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì đang triển khai 
	Đã nghiệm thu

	4. 
	Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Mã số của đề tài: KHCN-TB.02X/13-18
	Cấp Nhà nước

	Chương trình Tây Bắc

	Đã nghiệm thu

	5. 
	Nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN) của Australia, đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động CGCN phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
	Nghị định thư
2015-2016

	
	Đã nghiệm thu

	6. 
	Nghiên cứu hiện trạng và định hướng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) của các trường đại học phù hợp với xu hướng đổi mới quản lý hoạt động KH&CN của Việt Nam trong tiến trình hội nhập KH&CN quốc tế
	Đề án cấp Bộ
2015-2017
	
	Đã nghiệm thu

	7. 
	Chính sách quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Mã số: KX01.01/16-20, Thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”
	2016-2018
	Đề tài cấp nhà nước
	Đã nghiệm thu

	8. 
	Xây dựng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chương trình đào tạo ThS Quản lý Sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016 – 2020 
	2017-2019
	Dự án cấp nhà nước
	Đã nghiệm thu

	9. 
	Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Mã số của đề tài: KHCN-TB.02X/13-18
	Cấp Nhà nước

	Chương trình Tây Bắc

	Đã nghiệm thu


10. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí
	Tác giả chính/đồng tác giả
	Tạp chí danh mục ISI/Scopus/khác

	1. 
	Bàn về một số nội dung trong khái niệm hoạt động khoa học và công nghệ của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
	1/2016
	Hội thảo: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học quản lý: lý luận và thực tiễn
	Tác giả
	

	2. 
	Tiền đề và những thách thức trong xây dựng mô hình đại học nghiên cứu ở Việt  Nam
	11/2016
	Hội nghị khoa học “Những biến dổi về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam hiện nay”
	Tác giả
	

	3. 
	Doanh nghiệp điện tử với rào cản về chuyển giao công nghệ
	T11/2015
	Hội thảo: Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam
	Tác giả
	

	4. 
	Liên kết đào tạo sau đại học từ tiếp cận kinh nghiệm của Khoa Khoa học quản lý: Thực trạng và triển vọng

	2012
	Kỷ yếu: Khoa Khoa học quản lý: đổi mới, hội nhập và phát triển
NXB: Đại học Quốc gia
ISBN:9786046207498
	Tác giả
	

	5. 
	Quan hệ giữa xã hội dân sự với nhà nước và khu vực tư nhân
	2010
	Hội thảo quốc tế: Vai trò của công dân trong quá trình hoạch định chính sách/NXB Lao động
	Tác giả
	

	6. 
	Thực tiễn đào tạo ngành công tác xã hội tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm trên thế giới
	2011
	Hội thảo của Bộ Y tế về vấn đề chuyên nghiệp hóa nghề
công tác xã hội tại Việt Nam.
	Đồng tác giả
	

	7. 
	Liên kết đào tạo sau đại học từ tiếp cận kinh nghiệm của Khoa Khoa học quản lý: Thực trạng và triển vọng

	2012
	Kỷ yếu: Khoa Khoa học quản lý: đổi mới, hội nhập và phát triển
NXB: Đại học Quốc gia
ISBN:9786046207498
	Tác giả
	

	8. 
	Doanh nghiệp điện tử với rào cản về chuyển giao công nghệ
	11/2015
	Hội thảo: Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam
	Tác giả
	

	9. 
	Bàn về một số nội dung trong khái niệm hoạt động khoa học và công nghệ của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
	1/2016
	Hội thảo: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học quản lý: lý luận và thực tiễn
	Tác giả
	

	10. 
	Tiền đề và những thách thức trong xây dựng mô hình đại học nghiên cứu ở Việt  Nam
	T11/2016
	Hội nghị khoa học “Những biến dổi về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam hiện nay”
	Tác giả
	

	11. 
	Thực trạng và triển vọng đào tạo chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
	11/2017
	Hội thảo Đào tạo, nghiên cứu Chính sách và Quản lý tại Việt Nam; thực trạng và triển vọng,
	Tác giả
	

	12. 
	Giảng dạy học phần Các phương pháp nghiên cứu trong lớp học đông người: Vấn đề và giải pháp, 
	12/2018
	Kỷ yếu hội thảo "Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực chính sách và quản lý
	Tác giả
	

	13. 
	Sử dụng thông tin sáng chế để nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
	8/2020
	Sở hữu trí tuệ - Công cụ đắc lực thúc đẩy đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp, 2020
	Đồng tác giả
	

	14. 
	The impact of Covid-19 on the Lives and Jobs of workers in Vietnam's industrial Zones
	6/2022
	Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tạp chí Khoa học của ĐHQGHN, Tập 38, số 2
	Đồng tác giả
	

	15. 
	Bàn luận về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhân lực KH&CN trong các trường đại học tại Việt Nam
	11/2022
	Kỷ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu và đào tạo quản lý trong bối cảnh mới"
	Tác giả
	



	
Xác nhận của
cơ quan chủ quản
	………., ngày        tháng       năm 
Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)




Mẫu 2: Văn bản đồng ý tham gia đào tạo dành cho giảng viên thỉnh giảng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————
                                                   Hà Nội, ngày        tháng        năm
	Kính gửi:	………………………………………………
			        (Ghi tên đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo )
Tên tôi là: ……………………………(ghi họ tên cán bộ tham gia đào tạo)
Công tác tại: ………………………………………….... ……(ghi tên đơn vị chủ quản)
Tôi đã nhận được thư của ………… (ghi tên đơn vị) mời tham gia đào tạo đại học ngành………………………………tại……..(ghi tên đơn vị)
Tôi đồng ý tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu học phần:….......……………………………………………..(ghi tên học phần)
tại ……………………………………………..(ghi tên đơn vị)
	Tôi xin trân trọng cảm ơn!
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Cơ quan:……..……(ghi tên cơ quan chủ quản)
Đồng ý cho: ………….…………(ghi tên cán bộ)
tham gia đào tạo môn/chuyên đề: .................................(ghi tên học phần/chuyên đề)
tại: …………(ghi tên đơn vị)
Số buổi/01 tuần: ……………..trong thời gian từ ……………………. đến…………………………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
    (Kí tên, đóng dấu)
	KÍ TÊN
(Cán bộ kí và ghi rõ họ  tên)



